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NGHỊ ĐỊNH 
Về hoạt động viễn thám

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động viễn thám.
[bookmark: _Toc374279560][bookmark: _Toc381972760]Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc381972761]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _Hlk207288644]Nghị định này quy định về quản lý hoạt động viễn thám gồm: hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám; hoạt động thu nhận dữ liệu viễn thám; cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; lưu trữ, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám; ứng dụng viễn thám và quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám. 
[bookmark: _Toc381972762]Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk207288665]Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài; tổ chức quốc tế tham gia hoạt động viễn thám trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
[bookmark: _Toc381972763]Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Viễn thám là hoạt động thu nhận, phân tích thông tin về các đối tượng hoặc hiện tượng trên Trái Đất và khí quyển mà không tiếp xúc trực tiếp với chúng, thông qua việc đo tín hiệu bức xạ điện từ bằng cảm biến viễn thám.
2. Cảm biến viễn thám là thiết bị hoặc tổ hợp thiết bị kỹ thuật được lắp đặt trên các nền tảng quan sát như vệ tinh, máy bay, tàu bay không người lái hoặc trạm mặt đất, có chức năng thu nhận, đo lường hoặc ghi nhận năng lượng điện từ do các đối tượng, hiện tượng trên bề mặt Trái Đất, trong khí quyển hoặc đại dương phát ra hoặc phản xạ và chuyển đổi năng lượng đó thành tín hiệu hoặc dữ liệu phục vụ cho việc tạo lập, xử lý và khai thác thông tin viễn thám.
3. Viễn thám vệ tinh là hoạt động thu nhận dữ liệu bằng các cảm biến viễn thám được lắp đặt trên vệ tinh nhân tạo hoạt động ở độ cao trên 100 km so với mực nước biển.
4. Viễn thám khí quyển là hoạt động thu nhận dữ liệu bằng các cảm biến viễn thám được lắp đặt trên phương tiện bay hoạt động từ bề mặt Trái Đất tới độ cao 100 km so với mực nước biển.
5. Viễn thám mặt đất là hoạt động thu nhận dữ liệu bằng các cảm biến viễn thám được lắp đặt cố định hoặc di động trên bề mặt Trái Đất.
6. Vệ tinh viễn thám là vệ tinh nhân tạo được trang bị cảm biến viễn thám nhằm thu thập thông tin về Trái Đất và khí quyển.
7. Hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám bao gồm vệ tinh viễn thám; tàu bay, tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác; thiết bị viễn thám mặt đất; công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám.
8. Công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám bao gồm trạm điều khiển, thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh; trạm điều khiển, thu nhận dữ liệu viễn thám khí quyển; trạm thu nhận dữ liệu viễn thám mặt đất. 
9. Tín hiệu viễn thám là trị đo bức xạ điện từ do bề mặt Trái Đất và khí quyển phản xạ, phát xạ hoặc tán xạ thu được từ cảm biến viễn thám. 
10. Thu quét dữ liệu viễn thám là hoạt động thu nhận tín hiệu viễn thám.
11. Dữ liệu viễn thám là tín hiệu viễn thám được xử lý loại bỏ sai số của cảm biến viễn thám và được kiểm tra, đánh giá chất lượng, bao gồm: dữ liệu viễn thám vệ tinh, dữ liệu viễn thám khí quyển, dữ liệu viễn thám mặt đất.
12. [bookmark: _Toc81585362][bookmark: _Toc83303791][bookmark: _Toc83304329][bookmark: _Toc89681309][bookmark: _Toc108010191][bookmark: _Toc108014588][bookmark: _Toc165713338]Dữ liệu viễn thám độ phân giải siêu cao là dữ liệu có độ phân giải mặt đất nhỏ hơn 1 m. 
13. Dữ liệu viễn thám độ phân giải cao là dữ liệu có độ phân giải mặt đất từ 1 m đến 10 m.
14. Dữ liệu viễn thám độ phân giải trung bình là dữ liệu có độ phân giải mặt đất lớn hơn 10 m đến 100 m.
15. Dữ liệu viễn thám độ phân giải thấp là dữ liệu có độ phân giải mặt đất lớn hơn 100 m.
16. Xử lý dữ liệu viễn thám là hoạt động hiệu chỉnh, phân tích, chiết xuất, chuyển đổi để tạo ra sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
17. Sản phẩm viễn thám là kết quả xử lý dữ liệu viễn thám dưới dạng dữ liệu chuyên đề, thông tin quan trắc, giám sát, chỉ số, mô hình, báo cáo hoặc các dạng khác, phục vụ công tác quản lý, dự báo và ra quyết định.
18. Thông tin viễn thám là dữ liệu phản ánh đặc điểm, trạng thái, biến động của đối tượng, hiện tượng trên Trái Đất và khí quyển thu được qua phân tích, xử lý dữ liệu, sản phẩm viễn thám.
19. Siêu dữ liệu viễn thám là tập hợp các thông tin mô tả về nội dung, cấu trúc, nguồn gốc, thời gian, phương pháp thu nhận, xử lý, chất lượng và các đặc tính khác của dữ liệu nhằm hỗ trợ việc quản lý, truy cập và sử dụng dữ liệu.
20. Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia là tập hợp thông tin, dữ liệu, sản phẩm và siêu dữ liệu viễn thám được xây dựng, cập nhật và duy trì đáp ứng yêu cầu truy nhập và sử dụng thông tin của các ngành kinh tế và phục vụ lợi ích công cộng.
[bookmark: _Toc381972764]Điều 4. Nguyên tắc trong hoạt động viễn thám
1. Hoạt động viễn thám bảo đảm khai thác tối đa tiềm năng công nghệ viễn thám trong thu thập thông tin Trái Đất và khí quyển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
2. Hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám xây dựng bằng ngân sách nhà nước là tài sản công, phải được kế thừa, sử dụng chung, được quản lý và bảo vệ theo quy định của pháp luật.
3. Vệ tinh viễn thám và công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám xây dựng bằng nguồn kinh phí do doanh nghiệp là tài sản doanh nghiệp, được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
4. Hạ tầng lưu trữ, xử lý, tính toán thông tin, dữ liệu viễn thám phải hướng tới tiêu chuẩn xanh, làm nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chiết xuất thông tin về Trái Đất và khí quyển. 
5. Dữ liệu viễn thám phải được thu nhận thường xuyên, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
6. Dữ liệu viễn thám là một trong những nguồn dữ liệu chính thức phục vụ giám sát, đánh giá, kiểm tra, hậu kiểm trong quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, nông nghiệp và các lĩnh vực có liên quan.
7. Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải được duy trì, vận hành và cập nhật thường xuyên, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; tuân thủ quy định của pháp luật về dữ liệu, đảm bảo đúng thẩm quyền, phân loại mức độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
8. Nguồn vốn ngân sách nhà nước không sử dụng để mua dữ liệu viễn thám của nước ngoài nếu các loại dữ liệu này có thuộc tính kỹ thuật tương đương về thời gian, độ phân giải không gian, phân giải phổ, phân giải bức xạ, phân cực với dữ liệu thu được tại trạm thu nhận dữ liệu viễn thám của Việt Nam hoặc đã có trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.


[bookmark: dieu_5]Điều 5. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động viễn thám
1. Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho việc xây dựng, quản lý, vận hành, phát triển hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám, Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia được xây dựng bằng nguồn ngân sách nhà nước; tập trung đầu tư phát triển hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh và viễn thám khí quyển nhằm tăng cường năng lực tự chủ công nghệ, hình thành hạ tầng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ điều hành, giám sát và ra quyết định ở cấp quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
2. Nhà nước xây dựng và phát triển Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia trở thành một trong các hạ tầng dữ liệu số quan trọng, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ chuyển đổi số và phát triển bền vững.
3. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động viễn thám; đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho hoạt động viễn thám; Nhà nước có chính sách đặt hàng dịch vụ viễn thám từ các doanh nghiệp đối với lĩnh vực dân sự; khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia vào hoạt động viễn thám tại Việt Nam và được hưởng các chính sách ưu đãi về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật.
4. Tăng cường hợp tác quốc tế về viễn thám, thực hiện nghĩa vụ thành viên tại các tổ chức quốc tế về viễn thám.
5. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực làm công tác viễn thám; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về viễn thám; khai thác hiệu quả thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
6. Công nghệ viễn thám được Nhà nước thực hiện chính sách đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, theo chương trình mục tiêu dài hạn; ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để chi cho nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa; đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.
7. Nhà nước bảo hộ quyền lợi hợp pháp, khuyến khích hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực viễn thám. Doanh nghiệp được ưu tiên tham gia các dự án, nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, môi trường, đô thị thông minh và phòng chống thiên tai; chấp nhận rủi ro trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về viễn thám theo quy định của pháp luật.
8. Nhà nước bố trí kinh phí dự phòng hằng năm mua dữ liệu viễn thám và có cơ chế sử dụng kinh phí dự phòng phục vụ ứng phó với tình huống khẩn cấp về thiên tai.
[bookmark: _Toc381972765]Điều 6. Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động viễn thám
1. Phá hoại, xâm phạm hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám; gây nhiễu, cản trở hoạt động của hệ thống viễn thám.
2. Vi phạm hành lang bảo vệ công trình hạ tầng viễn thám; cản trở quản lý, khai thác; phá hoại thiết bị, gây nhiễu kỹ thuật hoặc truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu viễn thám.
3. Cung cấp, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quốc phòng, an ninh, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
4. Đưa thông tin, dữ liệu viễn thám về khu vực, công trình quốc phòng, an ninh, khu quân sự và khu vực cấm lên nền tảng, dịch vụ, ứng dụng trên mạng internet trái quy định.
5. Cung cấp, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trái với quy định tại khoản 3 Điều 43, khoản 4 Điều 45, Điều 46 Nghị định này.
6. Thực hiện hoạt động viễn thám mà không có giấy phép hoặc không đúng nội dung giấy phép được cấp.
7. Vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn; sử dụng, lưu trữ dữ liệu viễn thám sai mục đích hoặc không tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.
8. Che giấu, không cung cấp hoặc cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám không chính xác, không đầy đủ, không kịp thời.
9. Lợi dụng hoạt động hợp tác quốc tế về viễn thám để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Điều 7. Hoạt động khoa học và công nghệ về viễn thám
1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ viễn thám phải bảo đảm:
a) Phù hợp với chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số;
b) Kết hợp nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
2. Nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ viễn thám bao gồm:
a) Thiết kế, chế tạo, tích hợp và vận hành hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám, thiết bị viễn thám;
b) Phát triển công nghệ xử lý, phân tích, khai thác dữ liệu viễn thám, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ số liên quan;
c) Xây dựng, quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu viễn thám, hạ tầng kỹ thuật và nền tảng chia sẻ dữ liệu;
d) Nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ viễn thám phục vụ các ngành, lĩnh vực;
đ) Tiếp nhận, làm chủ, nội địa hóa và chuyển giao công nghệ viễn thám tiên tiến.
3. Cho phép áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ viễn thám mới.
4. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ viễn thám; ưu tiên tiếp nhận, làm chủ và nội địa hóa công nghệ tiên tiến.
5. Khuyến khích liên kết giữa cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp; thu hút chuyên gia trong và ngoài nước tham gia hoạt động viễn thám; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.
[bookmark: dieu_46][bookmark: _Toc381972770][bookmark: dieu_45]Điều 8. Hợp tác quốc tế về hoạt động viễn thám
1. Việc hợp tác quốc tế về hoạt động viễn thám phải đảm bảo:
a) Tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm lợi ích quốc gia;
b) Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của quốc gia theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
c) Tăng cường hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế về viễn thám.
2. Nội dung hợp tác quốc tế về viễn thám bao gồm:
a) Trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong quản lý nhà nước, chính sách, pháp luật về viễn thám;
b) Nghiên cứu, phát triển hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám; vận hành hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám, cơ sở dữ liệu viễn thám;
c) Trao đổi dữ liệu, sản phẩm viễn thám vệ tinh thu nhận được từ vệ tinh viễn thám của Việt Nam;
d) Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế trong quản lý, khai thác, sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình;
đ) Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ viễn thám;
e) Trao đổi chuyên gia; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng cán bộ tại nước ngoài và tại các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực viễn thám;
g) Tham gia các tổ chức quốc tế, chương trình song phương, đa phương về viễn thám bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam; ưu tiên tiếp nhận chuyển giao công nghệ viễn thám từ các quốc gia phát triển;
h) Tổ chức, thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế khác về viễn thám.
Chương II
HỆ THỐNG THU NHẬN DỮ LIỆU VIỄN THÁM
Điều 9. Phát triển vệ tinh viễn thám
1. Việc xây dựng và phát triển vệ tinh viễn thám phải được thực hiện theo chiến lược, chương trình, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trừ các vệ tinh có kích thước không vượt quá 10 cm x 10 cm x 20 cm.
2. Việc nghiên cứu, chế tạo và phát triển vệ tinh viễn thám có kích thước không vượt quá 10 cm x 10 cm x 20 cm phải được thực hiện theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.
3. Cơ quan, tổ chức quản lý, vận hành vệ tinh viễn thám phải xây dựng kế hoạch kết thúc hoạt động của vệ tinh viễn thám.
4. Việc quản lý tần số và quỹ đạo vệ tinh thực hiện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.
Điều 10. Xây dựng công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám 
1. Cơ quan, tổ chức triển khai xây dựng công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám đảm bảo tuân thủ pháp luật có liên quan về đầu tư, xây dựng hiện hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
[bookmark: _Hlk210137141]2. Khi lập kế hoạch xây dựng trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh độ phân giải cao và siêu cao chủ đầu tư phải xin ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. 
3. Sau khi nhận được văn bản của chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 của Điều này phải trả lời bằng văn bản trong 15 ngày làm việc.
 4. Khi xây dựng công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám, chủ đầu tư phải xác định hành lang an toàn kỹ thuật theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.
5. Cơ quan, tổ chức xây dựng, vận hành hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp; đồng thời thực hiện việc bảo vệ, quản lý và công bố dữ liệu do mình thu nhận theo quy định của pháp luật.
6. Việc xây dựng, phát triển trạm điều khiển, thu nhận dữ liệu viễn thám khí quyển phải thực hiện theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.
Điều 11. Quản lý, vận hành, bảo trì trạm điều khiển vệ tinh viễn thám
1. Cơ quan, tổ chức vận hành trạm điều khiển vệ tinh viễn thám phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
2. Cơ quan, tổ chức vận hành, bảo trì trạm điều khiển vệ tinh viễn thám phải thực hiện đúng quy trình vận hành, bảo trì.
3. Ngân sách nhà nước bảo đảm cho việc vận hành, bảo trì trạm điều khiển vệ tinh viễn thám do Nhà nước đầu tư, xây dựng.
4. Cơ quan, tổ chức vận hành trạm điều khiển vệ tinh viễn thám (trừ các trạm điều khiển vệ tinh viễn thám do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý) phải báo cáo định kỳ hằng quý theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này trước ngày 15 của tháng đầu tiên của quý kế tiếp về Bộ Nông nghiệp và Môi trường; việc báo cáo đột xuất được thực hiện khi có yêu cầu bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
[bookmark: _Hlk204762888]5. Cơ quan, tổ chức vận hành trạm điều khiển vệ tinh viễn thám phải xây dựng và thực hiện chế độ ưu tiên thu quét dữ liệu phục vụ công tác quốc phòng, an ninh; phòng chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
6. Trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp sau đây:
a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức vận hành trạm điều khiển vệ tinh viễn thám thu quét và cung cấp dữ liệu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tình huống khẩn cấp;
b) Hạn chế hoặc tạm dừng thu quét dữ liệu viễn thám đối với khu vực, thời điểm, độ phân giải hoặc đối tượng cụ thể.
Điều 12. Quản lý, vận hành, bảo trì trạm thu nhận dữ liệu viễn thám 
1. Cơ quan, tổ chức vận hành trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
2. Cơ quan, tổ chức vận hành, bảo trì trạm thu nhận dữ liệu viễn thám phải thực hiện đúng quy trình vận hành, bảo trì.
3. Cơ quan, tổ chức vận hành trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh, trạm điều khiển, thu nhận dữ liệu viễn thám khí quyển và trạm thu nhận dữ liệu viễn thám mặt đất (trừ các trạm do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý) phải báo cáo định kỳ hằng quý theo các Mẫu số 03, 04 và 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này trước ngày 15 của tháng đầu tiên của quý kế tiếp về Bộ Nông nghiệp và Môi trường; việc báo cáo đột xuất được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
4. Ngân sách nhà nước bảo đảm cho việc mua tín hiệu viễn thám của nước ngoài và vận hành, bảo trì trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh do Nhà nước đầu tư, xây dựng.
5. Ngân sách nhà nước bảo đảm cho việc vận hành, bảo trì trạm điều khiển, thu nhận dữ liệu viễn thám khí quyển, trạm thu nhận dữ liệu viễn thám mặt đất do Nhà nước đầu tư, xây dựng.
6. Dữ liệu thu nhận được từ trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh được xây dựng bằng ngân sách nhà nước (trừ dữ liệu phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh được quản lý theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) phải được tích hợp vào Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ khai thác thống nhất dùng chung.
7. Dữ liệu thu nhận được từ trạm thu nhận dữ liệu viễn thám khí quyển, trạm thu nhận dữ liệu viễn thám mặt đất được xây dựng bằng ngân sách nhà nước phải được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ khai thác thống nhất dùng chung.
Điều 13. Hành lang an toàn kỹ thuật công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám 
[bookmark: _Hlk219714074]1. Hành lang an toàn kỹ thuật công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám phải được xác định trong quá trình giao đất, cho thuê đất. 
[bookmark: khoan_2_12]2. Việc xác định và công bố công khai chỉ giới hành lang an toàn kỹ thuật công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, chỉ giới hành lang an toàn kỹ thuật công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám được xác định trên bản đồ địa chính theo quy định hiện hành.
3. Xác lập hành lang an toàn kỹ thuật công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám:
a) Hành lang an toàn kỹ thuật của trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, trạm thu dữ liệu viễn thám vệ tinh độ phân giải cao và siêu cao được xác lập với bán kính tối thiểu là 150 mét tính từ mép ăng ten;
b) Hành lang an toàn kỹ thuật đối với trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, trạm thu dữ liệu viễn thám vệ tinh độ phân giải trung bình và độ phân giải thấp được xác lập với bán kính tối thiểu từ 20 mét tính từ mép ăng ten;
c) Xác lập hành lang an toàn kỹ thuật trạm thu nhận dữ liệu viễn thám mặt đất được thực hiện theo pháp luật chuyên ngành.
4. Bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám:
a) Trong phạm vi hành lang an toàn kỹ thuật công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám không được xây dựng công trình cao tầng, trồng cây lâu năm cao hơn điểm thấp nhất của ăng ten khi hoạt động, gây che chắn ăng ten; không được thực hiện các hoạt động làm ảnh hưởng đến sự ổn định của công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám;
b) Đối với trạm điều khiển và trạm thu nhận dữ liệu viễn thám (trừ trạm thu nhận dữ liệu từ vệ tinh viễn thám địa tĩnh), ngoài phạm vi hành lang an toàn kỹ thuật được thiết lập theo khoản 3 Điều này được trồng cây hoặc xây dựng công trình nhưng độ cao phải bảo đảm góc giữa đường nối tâm ăng ten tới điểm cao nhất của cây hoặc công trình và bề mặt ngang qua tâm ăng ten không vượt quá 2° (hai độ);
[bookmark: _Hlk204766444]c) Chủ đầu tư căn cứ quy định tại Điều này và các quy định của pháp luật có liên quan xác định chỉ giới hành lang an toàn kỹ thuật công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý.
Điều 14. Trách nhiệm bảo vệ công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức bảo vệ công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao bảo vệ công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám phải thực hiện đúng quy định về bảo vệ cho từng loại công trình.
3. Người dân khi phát hiện công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám bị phá hoại hoặc hành lang bảo vệ công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám bị xâm phạm cần chủ động thông báo với chính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
Điều 15. Di dời, phá dỡ công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám 
1. Việc di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám được thực hiện do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
2. Việc phá dỡ công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, thiên tai làm hư hỏng hoặc do tác động ngoại cảnh khác mà công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám không thể tiếp tục duy trì hoạt động bình thường theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật;
b) Hết hạn sử dụng, không còn giá trị sử dụng hoặc đã có công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám khác thay thế.
[bookmark: _Hlk210403932]3. Việc di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám độ phân giải cao và siêu cao (trừ các công trình quy định tại khoản 6 Điều này) thực hiện theo quy định sau đây: 
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản đến cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám về yêu cầu phải di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám; 
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, thỏa thuận, lựa chọn địa điểm mới để di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám;
[bookmark: _Hlk210403725]c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ về địa điểm di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám; vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, tần số và các vấn đề khác có liên quan (nếu có). Trong thời hạn 15 ngày làm việc, các bộ có văn bản trả lời cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập dự án di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan xem xét, cho ý kiến trước khi phê duyệt dự án;
đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám tổ chức việc di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám.
4. Việc di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám độ phân trung bình và thấp (trừ các công trình quy định tại khoản 6 Điều này) thực hiện theo quy định sau đây:
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản đến cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám về yêu cầu phải di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám;
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, thỏa thuận, lựa chọn địa điểm mới để di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám;
c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám tổ chức việc di dời công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám.
5. Việc phá dỡ công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám được thực hiện theo quy định sau đây:
a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám độ phân giải cao và siêu cao gửi văn bản xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ;
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám tổ chức thực hiện việc phá dỡ công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám.
6. Việc di dời, phá dỡ công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo pháp luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
[bookmark: _Toc381972766]Điều 16. Thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh
1. Dữ liệu viễn thám vệ tinh được thu nhận từ các nguồn:
a) Trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh của Việt Nam;
b) Mua, trao đổi, nhận viện trợ của nước ngoài.
2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch thu nhận dữ liệu viễn thám trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, định kỳ 05 năm trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và nhiệm vụ đột xuất được Nhà nước giao.
3. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám vệ tinh và gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo Mẫu số 06 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, định kỳ 05 năm để tổng hợp.
4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức triển khai việc thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh từ các trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh thuộc phạm vi quản lý theo kế hoạch đã được phê duyệt.
5. Việc mua dữ liệu viễn thám của nước ngoài (nếu có) bằng nguồn ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong các trường hợp sau:
a) Trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh ở Việt Nam và Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia không đáp ứng được yêu cầu về chủng loại, số lượng, chất lượng và thời gian thu nhận;
b) Chưa có trong kế hoạch thu nhận dữ liệu viễn thám đã được phê duyệt.
[bookmark: _Toc381972768]Điều 17. Yêu cầu đối với thu nhận dữ liệu viễn thám khí quyển và mặt đất
1. Hoạt động thu nhận dữ liệu viễn thám khí quyển và mặt đất phải bảo đảm tối thiểu hóa, chỉ trong phạm vi cần thiết; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tôn trọng quyền riêng tư, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
2. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động viễn thám khí quyển và mặt đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp và việc bảo vệ dữ liệu do mình thu thập và quản lý.
3. Việc khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám khí quyển và mặt đất không được gây phương hại đến lợi ích công cộng, an ninh quốc gia và chủ quyền dữ liệu.
Điều 18. Thu nhận dữ liệu viễn thám khí quyển và mặt đất 
1. Dữ liệu viễn thám khí quyển và mặt đất sử dụng ngân sách nhà nước phải được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ khai thác thống nhất dùng chung.
2. Việc quản lý hoạt động bay của phương tiện bay phục vụ thu nhận dữ liệu viễn thám khí quyển được thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng và phòng không nhân dân.
Chương III
CƠ SỞ DỮ LIỆU VIỄN THÁM QUỐC GIA
Điều 19. Yêu cầu đối với xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia 
1. Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia được xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng thống nhất từ trung ương đến địa phương; bảo đảm là hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung, đồng thời là nền tảng phục vụ phân tích, giám sát, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định.
2. Dữ liệu viễn thám vệ tinh thu nhận từ các trạm thu nhận dữ liệu viễn thám xây dựng bằng ngân sách nhà nước phải được tích hợp đầy đủ và kịp thời vào cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
 3. Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 được kết nối với cơ sở dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. 
4. Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải có chức năng cung cấp dữ liệu thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API) để thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám mở.


Điều 20. Hạ tầng kỹ thuật Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia 
Hạ tầng kỹ thuật Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, bao gồm: hệ thống máy chủ, máy trạm, các trang thiết bị bảo đảm kết nối mạng, thiết bị bảo đảm an ninh mạng, thiết bị mã hóa dữ liệu, thiết bị lưu trữ, hệ thống đường truyền và các thiết bị liên quan khác.
Điều 21. Thành phần của Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
1. Dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia bao gồm:
a) Dữ liệu viễn thám được thu nhận tại trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh;
b) Mua từ nguồn ngân sách nhà nước; trao đổi, nhận viện trợ của nước ngoài; 
c) Dữ liệu viễn thám khí quyển;
d) Dữ liệu viễn thám mặt đất;
đ) Thông tin, sản phẩm viễn thám đã được kiểm tra, nghiệm thu;
e) Siêu dữ liệu viễn thám.
2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
Điều 22. Xây dựng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
1. Xây dựng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia bao gồm các hoạt động:
a) Thiết kế kiến trúc dữ liệu phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số;
b) Thiết lập hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia để lưu trữ, quản lý việc cập nhật, duy trì, khai thác dữ liệu bao gồm: hạ tầng kỹ thuật, nền tảng, phần mềm, ứng dụng thông qua việc đầu tư mới, hoặc thuê dịch vụ hoặc sử dụng hệ thống thông tin sẵn có, bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo, lãng phí;
c) Thu thập, chuẩn hóa, tạo lập dữ liệu để hình thành Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia;
d) Các hoạt động khác theo quy định pháp luật.
2. Dữ liệu phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia được thu thập, chuẩn hóa, tạo lập từ các nguồn sau:
a) Thu nhận tại trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh;
b) Mua từ nguồn ngân sách nhà nước; trao đổi, nhận viện trợ của nước ngoài;
c) Các hoạt động điều tra cơ bản, quan trắc giám sát bằng công nghệ viễn thám; 
d) Giao nộp của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
đ) Khai thác, chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành;
e) Các nguồn khác theo quy định pháp luật có liên quan.
3. Yêu cầu về thu thập, tạo lập và chuẩn hóa dữ liệu phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia:
a) Việc tạo lập dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải sử dụng thống nhất các bảng mã danh mục dùng chung do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành;
b) Thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám chỉ được tạo lập và nhập vào Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia sau khi được kiểm tra, đánh giá;
c) Tuân thủ quy định về thu thập, tạo lập và chuẩn hóa dữ liệu theo quy định của pháp luật về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
4. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải tuân thủ khung kiến trúc do cơ quan có thẩm quyền ban hành; phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và các quy định pháp luật có liên quan. 
[bookmark: dieu_25]Điều 23. Bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu 
1. Thực hiện các giải pháp kiểm soát truy cập, kiểm định, kiểm tra, đánh giá an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định của pháp luật về an toàn, an ninh mạng.
2. Thực hiện các giải pháp sao lưu, dự phòng dữ liệu định kỳ, giải pháp phục hồi, bảo đảm an toàn, toàn vẹn dữ liệu và bảo đảm duy trì hoạt động liên tục khi xảy ra sự cố mất an toàn.
Điều 24. Cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
1. Cập nhật Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia bao gồm các hoạt động:
a) Bổ sung dữ liệu;
b) Điều chỉnh dữ liệu.
2. Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia được cập nhật từ các nguồn:
a) Hoạt động thu nhận của các trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh;
b) Mua từ nguồn ngân sách nhà nước; trao đổi, nhận viện trợ của nước ngoài;
c) Các hoạt động điều tra cơ bản, quan trắc giám sát bằng công nghệ viễn thám; 
d) Giao nộp của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
đ) Giao nộp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân;
e) Nguồn khác theo quy định của pháp luật.
3. Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải được cập nhật thường xuyên, trong đó, dữ liệu viễn thám vệ tinh có độ phân giải cao được cập nhật hằng năm phủ trùm lãnh thổ Việt Nam, dữ liệu viễn thám vệ tinh có độ phân giải siêu cao được cập nhật hằng năm phủ trùm các phường trên cả nước.
4. Cơ quan vận hành Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót, thay đổi phát sinh trong quá trình quản lý, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu.  
5. Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy trình cập nhật Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, tổ chức và giám sát việc thực hiện cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. 
Điều 25. Quản lý Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
Duy trì Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia bao gồm các hoạt động sau:
1. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, duy trì dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia theo quy định.
2. Duy trì hoạt động, vận hành hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
3. Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia đáp ứng yêu cầu cấp độ hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. 
Điều 26. Khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
1. Mục đích khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
a) Cung cấp thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, người dân, doanh nghiệp để phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công về viễn thám;
b) Hỗ trợ quản lý, chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền thông qua việc cung cấp dữ liệu viễn thám phục vụ đa ngành;
c) Phục vụ quản lý nông nghiệp và môi trường, phát triển kinh tế - xã hội;
d) Phục vụ giám sát, hỗ trợ cảnh báo sớm, phát hiện vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm trong các lĩnh vực liên quan;
đ) Phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
e) Bảo đảm quốc phòng, an ninh;
g) Các mục đích khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
2. Cách thức khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
a) Tra cứu, sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu được tổng hợp, phân tích và cung cấp trên Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia thông qua tài khoản được cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;
b) Thông qua Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia theo quy định về khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia;
c) Khai thác, sử dụng qua việc gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền;
d) Khai thác, sử dụng gián tiếp qua kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin và các phương tiện khác được cơ quan có thẩm quyền cung cấp theo quy định của pháp luật.
Điều 27. Nội dung khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
1. Người đứng đầu cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia có trách nhiệm ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.  
2. Nội dung chính của khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, bao gồm: 
a) Đối tượng, phạm vi và thời hạn khai thác, sử dụng; 
b) Trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, duy trì dữ liệu và vận hành Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; 
c) Điều kiện, yêu cầu, quy trình kết nối và chia sẻ dữ liệu; 
d) Hình thức khai thác, sử dụng dữ liệu; 
đ) Chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm.
Điều 28. Quản lý Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
1. Quản lý Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia bao gồm các hoạt động sau: 
a) Quản trị dữ liệu, quản trị chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu;
b) Quản lý kiến trúc dữ liệu và duy trì cơ sở hạ tầng dữ liệu;
c) Xác định cấu trúc và các mối liên kết của dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia;
d) Lưu trữ dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia;
đ) An toàn dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân;
e) Quản lý tích hợp dữ liệu;
g) Quản lý chất lượng dữ liệu.
2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia chủ trì xây dựng, phát triển, quản lý việc vận hành, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
3. Dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên được cập nhật, kiểm tra, giám sát, đánh giá bảo đảm việc khai thác, duy trì, sử dụng dữ liệu chất lượng, hiệu quả.
Điều 29. Bảo đảm nguồn lực
1. Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia có trách nhiệm bố trí đủ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý, xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Trường hợp nguồn nhân lực không đáp ứng yêu cầu, được thuê chuyên gia, tổ chức có năng lực theo quy định của pháp luật. 
2. Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia có trách nhiệm bảo đảm và duy trì hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu vận hành, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia như sau:
a) Có hệ thống máy chủ, lưu trữ, xử lý dữ liệu đáp ứng quy mô, dung lượng và tốc độ truy cập;
b) Bảo đảm tính liên tục, ổn định, an toàn và khả năng mở rộng của hệ thống;
c) Có giải pháp sao lưu, dự phòng, khôi phục dữ liệu trong trường hợp sự cố, thảm họa;
d) Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định của pháp luật;
đ) Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có liên quan.
3. Chủ quản Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia được thuê chuyên gia từ ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của pháp luật để tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu; thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng cho hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
3. Kinh phí xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và kinh phí chi hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định pháp luật về các khoản thu hợp pháp khác. 
4. Chủ quản Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia sử dụng kinh phí cấp từ ngân sách nhà nước, từ nguồn thu phí và lệ phí, kinh phí khác theo quy định của pháp luật để phục vụ xây dựng, cập nhật, quản lý và duy trì Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, trừ kinh phí đã được cấp phục vụ hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung tương ứng đã cấp tại khoản 3 Điều này.  
[bookmark: dieu_54]Điều 30. Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
1. Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia được kết nối với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin liên quan phục vụ chia sẻ thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám theo quy định của pháp luật.
2. Hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu phải bảo đảm hiệu quả, an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật. 
[bookmark: _Toc381972769]3. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện quản lý, kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia theo quy định của pháp luật về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
Điều 31. Công bố siêu dữ liệu viễn thám
1. Công bố siêu dữ liệu viễn thám định kỳ hằng năm
Trước ngày 25 tháng 12 hằng năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia của năm trước trên cổng dữ liệu, Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thời gian chốt số liệu công bố siêu dữ liệu viễn thám tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. Nội dung công bố theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
2. Công bố siêu dữ liệu viễn thám thường xuyên
a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày các cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp dữ liệu và siêu dữ liệu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm công bố thường xuyên siêu dữ liệu viễn thám quốc gia trên Cổng thông tin điện tử của của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Nội dung công bố theo Mẫu số 08 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
b) Trước ngày 20 hằng tháng, cơ quan vận hành trạm thu nhận dữ liệu viễn thám (trừ trạm thu nhận dữ liệu viễn thám do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý) phải công bố siêu dữ liệu viễn thám thu nhận được của tháng trước đó trên Cổng thông tin điện tử của mình. Thời gian chốt số liệu công bố siêu dữ liệu viễn thám tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo. Nội dung công bố theo Mẫu số 09 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
3. Hoãn công bố siêu dữ liệu viễn thám 
a) Trong trường hợp vì những lý do bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, sự cố hệ thống mạng toàn cầu, tấn công mạng trên diện rộng, sự cố hạ tầng điện) theo quy định của pháp luật thì việc công bố siêu dữ liệu viễn thám được tạm hoãn;
b) Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông báo việc tạm hoãn công bố siêu dữ liệu viễn thám trên Cổng thông tin điện tử của mình, trong đó phải nêu rõ lý do của việc tạm hoãn;
c) Ngay sau khi sự kiện bất khả kháng đã được khắc phục Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố siêu dữ liệu viễn thám theo quy định.

Chương IV
LƯU TRỮ, CUNG CẤP, KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN, 
DỮ LIỆU, SẢN PHẨM VIỄN THÁM
[bookmark: _Toc381972771]Điều 32. Danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám 
1. Văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về viễn thám. 
2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về viễn thám.
3. Thông tin, sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ viễn thám.
4. Thông tin về hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám.
[bookmark: _Hlk199856661]5. Thông tin chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn viễn thám.
6. Thông tin, sản phẩm, báo cáo quan trắc, giám sát bằng viễn thám.
7. Dữ liệu viễn thám.
8. Siêu dữ liệu viễn thám.
9. Sản phẩm viễn thám.   
10. Điểm tham chiếu viễn thám.
11. Khóa giải đoán viễn thám.
12. Mẫu phổ, thư viện phổ viễn thám.
Điều 33. Giao nộp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám
1. Dữ liệu, siêu dữ liệu viễn thám mua, trao đổi, nhận viện trợ của nước ngoài, sản phẩm viễn thám của các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến viễn thám thực hiện bằng ngân sách nhà nước phải được đơn vị chủ trì giao nộp để lưu trữ theo quy định. Danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám giao nộp theo quy định trong thiết kế kỹ thuật - dự toán của chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện được giao nộp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành.
3. Các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nộp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan, tổ chức lưu trữ thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia trong thời hạn chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày được nghiệm thu hoàn thành.
4. Thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám giao nộp để lưu trữ phải được kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm theo quy định.
5. Cơ quan, tổ chức giao nộp thông báo cho cơ quan, tổ chức lưu trữ về việc giao nộp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám; trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan, tổ chức lưu trữ có trách nhiệm tiếp nhận và lập biên bản bàn giao.
6. Thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám thuộc danh mục bí mật Nhà nước được giao nộp theo pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.
Điều 34. Lưu trữ dữ liệu viễn thám 
1. Cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng lưu trữ có trách nhiệm tổ chức lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám theo quy định của pháp luật về lưu trữ; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ lưu trữ, bảo quản an toàn và thuận tiện cho khai thác, sử dụng.
2. Cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động viễn thám phục vụ mục đích điều tra cơ bản, quan trắc giám sát trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu viễn thám phát sinh trong quá trình hoạt động và chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu theo quy định của pháp luật.
3. Việc lưu trữ dữ liệu viễn thám phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước. 
Điều 35. Xác nhận, xác thực dữ liệu, sản phẩm viễn thám
[bookmark: _Hlk210137894]1. Việc xác nhận, xác thực dữ liệu, sản phẩm viễn thám được thực hiện theo quy định của pháp luật về dữ liệu.
2. Dữ liệu, sản phẩm viễn thám có giá trị chứng cứ của dữ liệu điện tử khi được thu nhận, xử lý phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật và được cơ quan cung cấp dữ liệu xác nhận, xác thực.
3. Dữ liệu viễn thám được sử dụng làm căn cứ để phát hiện, giám sát, đánh giá các hoạt động có nguy cơ gây tác động đến môi trường, tài nguyên và các lĩnh vực khác.
4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sử dụng dữ liệu viễn thám để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
5. Việc sử dụng dữ liệu viễn thám làm chứng cứ phải bảo đảm yêu cầu về tính xác thực, toàn vẹn và truy xuất nguồn gốc.
[bookmark: dieu_55]Điều 36. Dịch vụ công về viễn thám
[bookmark: _Hlk210150919]1. Dịch vụ công về viễn thám được thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố công khai danh mục dịch vụ công về viễn thám, mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần để cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết.
3. Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu viễn thám đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về viễn thám có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.
[bookmark: _Hlk210143987]Điều 37. Hình thức khai thác thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám
Việc khai thác thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám thực hiện theo các hình thức sau đây:
1. Thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
[bookmark: _Hlk223769934]2. Đối với dữ liệu viễn thám có độ phân giải trung bình và thấp đầu tư bằng ngân sách nhà nước, việc cung cấp được thực hiện miễn phí, tự động thông qua Giao diện lập trình ứng dụng (API) và Cổng dữ liệu quốc gia.
3. Đối với dữ liệu phân giải cao, siêu cao, việc khai thác thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám được thực hiện theo Điều 36 Nghị định này.
4. Khai thác bằng hình thức hợp đồng giữa đơn vị quản lý thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám và bên khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám theo quy định của pháp luật.
5. Trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
6. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_62]Điều 38. Phí khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia và giá dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám 
1. Phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật phí và lệ phí. 
2. Việc cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám không thu nhận tại trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh được xây dựng bằng ngân sách nhà nước hoặc không có trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia thực hiện theo giá của đơn vị cung cấp dịch vụ dữ liệu, sản phẩm viễn thám.
3. Việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám quy định khoản 2 Điều 42 của Nghị định này thì không phải trả phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.
4. Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu sử dụng dữ liệu do vệ tinh viễn thám của Việt Nam thu quét trên lãnh thổ nước ngoài thì cơ quan vận hành vệ tinh hoặc trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh cung cấp dữ liệu theo hợp đồng thỏa thuận trên cơ sở tham chiếu giá của dữ liệu viễn thám có thuộc tính kỹ thuật tương đương và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
[bookmark: dieu_61]Điều 39. Những trường hợp không cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám
1. Thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội và các dữ liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám không hợp lệ theo quy định.
3. Tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính khai thác thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám theo quy định.
Điều 40. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám phải điền đầy đủ thông tin trong Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám (sau đây gọi là Phiếu yêu cầu) theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này hoặc gửi văn bản yêu cầu cho cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám hoặc hợp đồng.
2. Việc nộp Phiếu yêu cầu tới cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám theo một trong các phương thức sau:
a) Nộp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;
b) Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường công văn, qua dịch vụ bưu chính;
c) Nộp thông qua các phương tiện điện tử khác theo quy định của pháp luật.
3. Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ trong Phiếu yêu cầu: 
a) Trường hợp chưa đầy đủ thông tin theo Phiếu yêu cầu, cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám có văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ thông tin theo quy định trong thời hạn 01 ngày làm việc;
b) Trường hợp đã đầy đủ thông tin theo Phiếu yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám có văn bản thông báo về nghĩa vụ tài chính (nếu có) cho tổ chức, cá nhân; 
c) Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám thì phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết trong thời hạn 02 ngày làm việc.
4. Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có), cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám theo yêu cầu.
5. Thời gian cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám thực hiện theo quy định sau:
a) Đối với thông tin, dữ liệu có sẵn trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia thì cung cấp trong thời hạn 02 ngày làm việc sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);
b) Đối với thông tin, dữ liệu không có sẵn trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia thì phải có thỏa thuận riêng về việc đặt thu quét dữ liệu viễn thám với cơ quan cung cấp hoặc mua từ nước ngoài. Thời gian cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám được xác định theo thỏa thuận.
6. Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám là Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
7. Cơ quan quản lý dữ liệu viễn thám có trách nhiệm chia sẻ, cung cấp ngay dữ liệu đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 48.
[bookmark: dieu_63]Điều 41. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám
1. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám:
a) Bảo đảm cho tổ chức, cá nhân truy cập thuận tiện; có công cụ tìm kiếm dữ liệu thường xuyên được nâng cấp, cải tiến theo hướng thân thiện với người dùng, dễ sử dụng và chính xác;
b) Bảo đảm tính chính xác, thống nhất về nội dung; bảo đảm khuôn dạng dữ liệu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật để dễ sử dụng, hiển thị nhanh chóng và in ấn bằng các phương tiện điện tử phổ biến;
c) Trường hợp tạm ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám, cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám có trách nhiệm thông báo công khai chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi chủ động tạm ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám để sửa chữa, khắc phục các sự cố hoặc nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin; nội dung thông báo phải nêu rõ khoảng thời gian dự kiến phục hồi các hoạt động cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám, trừ trường hợp bất khả kháng;
[bookmark: dc_130]d) Người cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám có một trong các hành vi quy định tại Điều 11 Luật Tiếp cận thông tin mà gây thiệt hại thì cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám phải bồi thường thiệt hại, cá nhân có hành vi vi phạm có trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
đ) Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám:
a) Không được cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp cho mình để khai thác, sử dụng và tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;
b) Thông báo kịp thời cho cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã được cung cấp;
c) Khai thác dữ liệu trong phạm vi được cấp, sử dụng dữ liệu đúng mục đích, không xâm nhập trái phép cơ sở dữ liệu viễn thám; 
d) Phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định pháp luật;
[bookmark: _Hlk210140047]đ) Tuân thủ quy định của pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, tiếp cận thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Điều 42. Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám cho tổ chức, cá nhân
1. Thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám được cung cấp, khai thác, sử dụng dưới dạng bản sao hoặc dưới dạng xuất bản phần mềm điện tử. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, dữ liệu viễn thám có trách nhiệm về nguồn gốc của bản sao.
2. Thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám được ưu tiên cung cấp theo yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an hoặc trong tình huống khẩn cấp.
3. Việc cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
Điều 43. Thu nhận, cung cấp dữ liệu viễn thám phục vụ tình huống khẩn cấp
1. Hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám phải vận hành ở chế độ ưu tiên cao nhất thu nhận, xử lý, cung cấp dữ liệu viễn thám phục vụ tình huống khẩn cấp.
2. Dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải được cung cấp kịp thời phục vụ tình huống khẩn cấp.
Điều 44. Trao đổi, cung cấp dữ liệu viễn thám vệ tinh với các tổ chức, cá nhân nước ngoài
[bookmark: _Hlk210206548]1. Nhà nước khuyến khích trao đổi dữ liệu viễn thám vệ tinh với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
[bookmark: _Hlk210290323]2. Việc trao đổi dữ liệu viễn thám vệ tinh với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại các khu vực, địa điểm trọng yếu phục vụ quốc phòng, an ninh, cơ yếu, dữ liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước do cơ quan nhà nước hoặc cá nhân, tổ chức thu thập, quản lý phải được đánh giá tác động và gửi hồ sơ đánh giá tác động về Bộ Công an và Bộ Quốc phòng theo quy định của pháp luật.
3. Vệ tinh viễn thám của Việt Nam thu quét dữ liệu trên lãnh thổ nước ngoài được trao đổi dữ liệu với vệ tinh viễn thám của nước ngoài thu quét dữ liệu trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.
4. Việc cung cấp dữ liệu viễn thám khí quyển, viễn thám mặt đất phục vụ điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát, viễn thám mặt đất chuyên dụng cho tổ chức cá nhân nước ngoài phải được đánh giá tác động và gửi hồ sơ đánh giá tác động về Bộ Công an và Bộ Quốc phòng theo quy định của pháp luật.
Điều 45. Chuyển, xử lý dữ liệu, sản phẩm viễn thám xuyên biên giới
1. Dữ liệu, sản phẩm viễn thám khí quyển và dữ liệu viễn thám mặt đất phục vụ mục đích điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát phải đánh giá tác động khi chuyển, xử lý xuyên biên giới.
2. Chủ sở hữu dữ liệu, sản phẩm khi cần chuyển, xử lý dữ liệu, sản phẩm viễn thám xuyên biên giới thì thực hiện đánh giá tác động theo quy định pháp luật về dữ liệu.
3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chịu trách nhiệm đánh giá hồ sơ tác động chuyển, xử lý dữ liệu, sản phẩm viễn thám ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về dữ liệu.
Điều 46. Tổ chức, cá nhân đại diện cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám của nước ngoài
1. Tổ chức, cá nhân đại diện cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám của nước ngoài phải có giấy ủy quyền đại diện cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám của tổ chức được đại diện.
2. Tổ chức, cá nhân đại diện cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám của nước ngoài phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và công bố hợp quy về sản phẩm viễn thám, đảm bảo thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám được cung cấp phù hợp với tiêu chuẩn công bố; chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm viễn thám do mình tạo ra.
3. Hằng năm, tổ chức, cá nhân đại diện cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám của nước ngoài phải báo cáo về tình hình cung cấp dữ liệu cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường.  
Chương V
 ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
SẢN PHẨM VIỄN THÁM 
[bookmark: dieu_6]Điều 47. Hoạt động ứng dụng viễn thám
1. Ứng dụng viễn thám trong điều tra, giám sát, đánh giá và quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên biển và hải đảo, địa chất và khoáng sản; đo đạc, bản đồ; xây dựng, cập nhật dữ liệu nền địa lý, dữ liệu chuyên đề phục vụ quản lý nhà nước.
2. Ứng dụng viễn thám phục vụ bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; giám sát chất lượng môi trường, ô nhiễm, suy thoái tài nguyên và các yếu tố môi trường khác.
3. Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật và phát triển nông thôn; giám sát sản xuất, tài nguyên và hạ tầng; hỗ trợ quy hoạch, quản lý vùng sản xuất.
4. Ứng dụng viễn thám phục vụ giám sát, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, phòng, chống thiên tai, đê điều, biến đổi khí hậu; đánh giá rủi ro, mức độ tổn thương, thiệt hại và hỗ trợ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả.
5. Ứng dụng viễn thám phục vụ công tác quy hoạch, quản lý tổng hợp nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững các ngành, lĩnh vực; kiểm tra, hậu kiểm các lĩnh vực có liên quan, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Điều 48. Hệ thống quan trắc, giám sát viễn thám
Hệ thống quan trắc giám sát viễn thám là hệ thống thu nhận, xử lý, tích hợp và khai thác dữ liệu về bề mặt Trái Đất, khí quyển, đại dương và môi trường bao gồm các thành phần chính sau đây:
1. Hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám.
2. Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
3. Khóa giải đoán, thư viện phổ, điểm tham chiếu viễn thám.
Điều 49. Yêu cầu đối với xây dựng và phát triển hệ thống quan trắc, giám sát viễn thám
1. Bảo đảm khả năng thu nhận, tích hợp và khai thác dữ liệu viễn thám trên phạm vi toàn quốc, khu vực và tại các khu vực trọng điểm.
2. Bảo đảm tính liên tục, ổn định, chính xác và kịp thời của dữ liệu quan trắc.
3. Bảo đảm yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia.
Điều 50. Quản lý hạ tầng xử lý dữ liệu viễn thám 
1. Hạ tầng xử lý dữ liệu viễn thám là hệ thống gồm phần cứng, phần mềm và nền tảng công nghệ phục vụ xử lý, phân tích, tích hợp và khai thác dữ liệu viễn thám. 
2. Hạ tầng xử lý dữ liệu viễn thám phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu, đặc biệt đối với dữ liệu nhạy cảm.
Điều 51. Quan trắc, giám sát bằng viễn thám 
1. Quan trắc, giám sát bằng viễn thám là việc ứng dụng viễn thám để thu nhận, xử lý và phân tích có hệ thống các thông tin biểu hiện trạng thái, hiện tượng nhằm theo dõi, đánh giá quá trình diễn biến theo không gian và thời gian của các đối tượng trên Trái Đất và khí quyển, bao gồm các chỉ số liên quan đến biến đổi khí hậu và môi trường toàn cầu.
2. Yêu cầu đối với quan trắc, giám sát bằng viễn thám
a) Quan trắc, giám sát bằng viễn thám phải liên tục, thống nhất theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
b) Thông tin, dữ liệu, sản phẩm quan trắc, giám sát bằng viễn thám phải được kiểm tra, đánh giá chất lượng.
3. Trước ngày 31 tháng 3 hằng năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố báo cáo quan trắc, giám sát bằng viễn thám của năm trước trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.
Điều 52. Giám sát thiên tai bằng viễn thám 
1. Giám sát thiên tai bằng viễn thám là hoạt động ứng dụng viễn thám nhằm thu nhận thông tin về khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai; hỗ trợ giám sát, đánh giá thiệt hại, thống kê, phân tích tác động; cung cấp dữ liệu phục vụ phân vùng rủi ro và xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát thiên tai.
2. Trách nhiệm của cơ quan vận hành hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh:
a) Huy động mọi nguồn lực (nhân lực, máy móc, thiết bị, kinh phí) tập trung, ưu tiên thu nhận dữ liệu viễn thám giám sát thiên tai kịp thời; 
b) Cung cấp dữ liệu viễn thám cho cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát thiên tai bằng viễn thám ngay sau khi thu nhận được dữ liệu.
3. Trách nhiệm của cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát thiên tai bằng viễn thám vệ tinh:
a) Trực, theo dõi diễn biến trong quá trình thiên tai xảy ra, thông báo kịp thời cho cơ quan vận hành hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh về khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai;
b) Xử lý, phân tích dữ liệu viễn thám vệ tinh ngay sau khi nhận được để chiết xuất các thông tin về thiên tai;
c) Cung cấp kết quả giám sát thiên tai cho cơ quan dự báo cảnh báo thiên tai, cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai.
Điều 53. Dữ liệu chuyên đề thành lập bằng viễn thám 
1. Dữ liệu chuyên đề thành lập bằng viễn thám là dữ liệu thể hiện trực quan sự phân bố không gian của một chủ đề hoặc một đối tượng cụ thể được chiết xuất từ dữ liệu viễn thám.
2. Thời điểm xác định hiện trạng của dữ liệu chuyên đề thành lập bằng viễn thám được xác định căn cứ tại thời điểm thu nhận dữ liệu viễn thám từ cảm biến.
3. Dữ liệu chuyên đề thành lập bằng viễn thám phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành
4. Sản phẩm dữ liệu chuyên đề thành lập bằng viễn thám phải được cơ quan có chức năng kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám thẩm định.
Điều 54. Chỉ số viễn thám
1. Chỉ số viễn thám là giá trị xác định từ dữ liệu viễn thám thông qua việc kết hợp các kênh phổ hoặc tín hiệu phản xạ, bức xạ nhằm phản ánh đặc trưng của đối tượng, hiện tượng trên bề mặt Trái đất hoặc khí quyển phục vụ quan trắc, giám sát và quản lý. 
2. Dữ liệu sử dụng để tính toán chỉ số viễn thám phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp; đáp ứng yêu cầu về độ phân giải không gian, thời gian và phổ; phù hợp với mục đích điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát; được kiểm định bằng dữ liệu thực địa hoặc nguồn dữ liệu độc lập; được lưu trữ và công bố theo quy định của pháp luật. 
3. Việc xây dựng, khai thác và cập nhật chỉ số viễn thám phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quốc tế; bảo đảm tính khách quan, chính xác, đồng bộ và khả năng tích hợp vào Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, tuân thủ quy định về an toàn thông tin. 
4. Khuyến khích ứng dụng công nghệ mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo và học máy trong xây dựng và khai thác chỉ số viễn thám. 
5. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ số viễn thám; chủ trì xây dựng và quản lý hệ thống chỉ số viễn thám; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng chỉ số viễ thám. 
6. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm khai thác, sử dụng chỉ số viễn thám trong phạm vi quản lý; phối hợp trong xây dựng, cập nhật và khai thác hệ thống chỉ số viễn thám.
Điều 55. Điểm tham chiếu viễn thám 
1. Điểm tham chiếu viễn thám là điểm có hình ảnh trên dữ liệu viễn thám và được xác định tọa độ trong hệ tọa độ quốc gia để hiệu chỉnh hình học dữ liệu viễn thám và quan trắc dịch chuyển bề mặt Trái Đất.
2. Điểm tham chiếu viễn thám phải được xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Điều 56. Khóa giải đoán viễn thám và mẫu phổ viễn thám
1. Khóa giải đoán viễn thám là dữ liệu mẫu thể hiện các đặc điểm nhận dạng của đối tượng trên bề mặt Trái Đất dựa trên các yếu tố như màu sắc, hình dạng, kích thước, cấu trúc, bóng đổ và bối cảnh địa lý trên dữ liệu viễn thám.
2. Mẫu phổ viễn thám là dữ liệu mẫu thể hiện đặc trưng phản xạ hoặc phát xạ bức xạ điện từ của một đối tượng trên bề mặt Trái Đất, khí quyển và được ghi nhận qua các dải phổ khác nhau bởi cảm biến viễn thám. Thư viện phổ viễn thám là tập hợp các mẫu phổ viễn thám của các đối tượng trên bề mặt Trái Đất và khí quyển.
3. Khóa giải đoán viễn thám và mẫu phổ viễn thám được sử dụng để huấn luyện các mô hình học máy phục vụ chiết xuất thông tin từ dữ liệu viễn thám bằng trí tuệ nhân tạo.
4. Yêu cầu đối với khóa giải đoán viễn thám và mẫu phổ viễn thám:
a) Bảo đảm tính đại diện, phản ánh khách quan các đối tượng trên Trái Đất và khí quyển;
b) Phải được xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
Điều 57. Quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám 
1. Quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám được thực hiện theo quy định của  pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
2. Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm viễn thám trong sản xuất được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
3. Các sản phẩm viễn thám được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để lưu thông trên thị trường phải bảo đảm chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thám và các quy định của pháp luật có liên quan.
Chương VI
[bookmark: chuong_7_name]GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VIỄN THÁM
[bookmark: dieu_29]Điều 58. Danh mục hoạt động viễn thám phải có giấy phép
1. Vận hành trạm điều khiển vệ tinh viễn thám.
[bookmark: khoan_2_29]2. Vận hành trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh.
[bookmark: dieu_52]Điều 59. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động viễn thám
1. Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự.
[bookmark: khoan_2_9]2. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động viễn thám được cấp phép gồm: trạm điều khiển vệ tinh viễn thám đối với cấp phép vận hành trạm điều khiển viễn thám; trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh đối với cấp phép vận hành trạm điều khiển viễn thám và phương án bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. 
[bookmark: khoan_3_9]3. Có đội ngũ nhân lực ít nhất 06 người, 02 người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến viễn thám, trong đó 01 người có ít nhất 05 năm kinh nghiệm hoạt động viễn thám liên quan đến nội dung được cấp phép. 
[bookmark: dieu_11]Điều 60. Điều kiện hoạt động viễn thám của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam 
[bookmark: tc_9]1. Có các điều kiện tương ứng quy định tại Điều 59 của Nghị định này.
2. Được phép hoạt động tại Việt Nam.
3. Có hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu được đặt tại Việt Nam.
4. Có năng lực tài chính theo quy định của pháp luật về đầu tư.
[bookmark: dieu_13]Điều 61. Nội dung giấy phép hoạt động viễn thám
[bookmark: bieumau_ms_1]Giấy phép hoạt động viễn thám theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này bao gồm các nội dung sau:
1. Thông tin của tổ chức được cấp giấy phép (Tên, địa chỉ).
2. Nội dung hoạt động viễn thám.
3. Thời hạn của giấy phép.
[bookmark: dieu_14]Điều 62. Thời hạn giấy phép hoạt động viễn thám
1. Giấy phép hoạt động viễn thám được cấp có thời hạn tối đa là 05 năm.
2. Giấy phép hoạt động viễn thám được xem xét gia hạn khi tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định này và trong thời gian hoạt động theo giấy phép đã được cấp không vi phạm pháp luật, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm. 
[bookmark: dieu_15]Điều 63. Hồ sơ cấp, gia hạn giấy phép hoạt động viễn thám 
1. Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động viễn thám đối với tổ chức: 
[bookmark: bieumau_ms_2]a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động viễn thám theo Mẫu số 13 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao hoặc tệp tin bản sao điện tử quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ đối với các tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động viễn thám không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
[bookmark: diem_c_1_15]c) Bản sao hoặc tệp tin bản sao điện tử văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của đội ngũ nhân viên;
[bookmark: diem_d_1_15]d) Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; quy trình vận hành, bảo trì; 
đ) Bản khai kinh nghiệm công tác của nhân viên tham gia hoạt động viễn thám, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự nơi đã từng làm việc;
e) Trường hợp văn bằng, chứng chỉ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học, cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp được kết nối, chia sẻ thì không cần nộp các bản sao văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản này.
2. Hồ sơ gia hạn giấy phép đối với tổ chức:
[bookmark: bieumau_ms_2_4]a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo Mẫu số 13 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;
[bookmark: bieumau_ms_3]b) Báo cáo kết quả hoạt động viễn thám kể từ khi được cấp giấy phép theo Mẫu số 14 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; 
[bookmark: diem_c_3_15]c) Bản sao giấy phép hoạt động viễn thám đã được cấp.
[bookmark: dieu_16]Điều 64. Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép hoạt động viễn thám 
1. Cơ quan quản lý chuyên ngành về hoạt động viễn thám thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép hoạt động viễn thám.
2. Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép hoạt động viễn thám:
[bookmark: tc_10][bookmark: tc_11]Tổ chức, cá nhân nộp trên Cổng thông tin dịch vụ công của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 8 Điều 71 và khoản 9 Điều 72, trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép quy định tại Điều 63 của Nghị định này cho Cơ quan quản lý chuyên ngành về hoạt động viễn thám quy định tại khoản 8 Điều 71 và khoản 9 Điều 72 và nhận giấy phép sau thời hạn quy định tương ứng tại Điều 65 của Nghị định này.
3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp, gia hạn giấy phép hoạt động viễn thám nộp hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất là 30 ngày.
[bookmark: dieu_17]Điều 65. Trình tự, thời gian cấp, gia hạn giấy phép hoạt động viễn thám
1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, khẳng định tính hợp lệ của hồ sơ đã nhận; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
2. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận, trình thủ trưởng cơ quan quản lý chuyên ngành về hoạt động viễn thám thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp, gia hạn giấy phép hoạt động viễn thám cho tổ chức có đủ điều kiện trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc.
Trường hợp không đủ điều kiện cấp, gia hạn giấy phép thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do.
[bookmark: dieu_18]Điều 66. Cấp lại giấy phép hoạt động viễn thám
1. Giấy phép hoạt động viễn thám được cấp lại trong các trường hợp bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được, tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý nhưng không có sự thay đổi các nội dung khác của giấy phép.
[bookmark: khoan_2_18][bookmark: bieumau_ms_2_3][bookmark: khoan_2_18_name]2. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động viễn thám trực tiếp nộp đơn đề nghị theo Mẫu số 13 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này và các tài liệu có liên quan đến việc đề nghị cấp lại giấy phép tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 63 Nghị định này. 
[bookmark: khoan_3_18]3. Cơ quan quản lý chuyên ngành về hoạt động viễn thám thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xem xét, thẩm định, thẩm tra, cấp lại giấy phép hoạt động viễn thám cho tổ chức có đủ điều kiện trong thời hạn 05 ngày làm việc; trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.
[bookmark: dieu_19]Điều 67. Thu hồi và trả lại giấy phép hoạt động viễn thám
1. Trường hợp bị thu hồi giấy phép hoạt động viễn thám:
a) Nội dung kê khai đề nghị cấp giấy phép là giả mạo;
b) Tổ chức là chủ giấy phép bị giải thể hoặc bị Tòa án tuyên bố phá sản;
c) Giấy phép được cấp nhưng không tổ chức hoạt động viễn thám trong thời gian 12 tháng liên tục;
d) Chủ giấy phép vẫn tiếp tục hoạt động khi đã có quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép;
đ) Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền;
e) Tự ý chuyển nhượng giấy phép;
g) Chủ giấy phép lợi dụng giấy phép thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
2. Trả lại giấy phép hoạt động viễn thám trong trường hợp chủ giấy phép không tổ chức hoạt động viễn thám và có văn bản thông báo lý do trả lại giấy phép.
[bookmark: dieu_20]Điều 68. Đình chỉ hiệu lực của giấy phép hoạt động viễn thám
Giấy phép bị đình chỉ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:
1. Vi phạm nội dung quy định của giấy phép.
2. Vi phạm nghĩa vụ về thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.
3. Vi phạm về quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám theo quy định tại Điều 57 Nghị định này.
4. Không thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động viễn thám theo quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_21]Điều 69. Chấm dứt hiệu lực của giấy phép hoạt động viễn thám
1. Giấy phép bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:
a) Giấy phép bị thu hồi;
b) Giấy phép đã hết hạn;
c) Giấy phép đã được trả lại.
2. Khi giấy phép bị chấm dứt hiệu lực thì các quyền và nghĩa vụ liên quan đến giấy phép cũng chấm dứt.
Chương VII
 TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
Điều 70. Nội dung quản lý nhà nước về viễn thám
[bookmark: khoan_1_49]1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy định kỹ thuật về viễn thám.
2. Quản lý hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám, Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, thu nhận dữ liệu viễn thám; lưu trữ, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám; ứng dụng viễn thám.
3. Nghiên cứu khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực viễn thám.
4. Cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động viễn thám.
[bookmark: khoan_7_49]5. Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về viễn thám; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động viễn thám.
6. Tổ chức phổ biến pháp luật, thông tin, truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về viễn thám.
Điều 71. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
[bookmark: _Hlk204853637]1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về viễn thám; phối hợp xây dựng quy chế liên ngành về viễn thám.
[bookmark: _Hlk204863488]2. Thẩm định về sự cần thiết, phạm vi, giải pháp kỹ thuật - công nghệ liên quan đến hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám, ứng dụng và phát triển viễn thám trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
3. Quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám; xác thực, xác nhận dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý.
4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám vệ tinh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh 05 năm và định kỳ hằng năm.
5. Xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý; quản lý, xây dựng, cập nhật, vận hành và phát triển Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám; tổng hợp và công bố siêu dữ liệu viễn thám; công bố danh mục và tổ chức công khai thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám mở.
7. Tổ chức triển khai ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ viễn thám; làm đầu mối thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thám.
8. Cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động viễn thám.
9. Đề xuất kinh phí dự phòng hằng năm mua dữ liệu viễn thám phục vụ ứng phó với tình huống khẩn cấp về thiên tai.
10. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về viễn thám và xử lý vi phạm pháp luật về viễn thám theo thẩm quyền.
Điều 72. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an
1. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động viễn thám khí quyển và mặt đất.
2. Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về độ mật, giải mật của dữ liệu viễn thám.
3. Chủ trì xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý với Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
4. Thực hiện việc chia sẻ dữ liệu viễn thám thu nhận được vào Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia theo cơ chế chia sẻ dữ liệu viễn thám được ban hành.
5. Xây dựng và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về hệ thống thu nhận dữ liệu, sản phẩm viễn thám chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý.
6. Có ý kiến về kế hoạch xây dựng trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, trạm thu dữ liệu viễn thám vệ tinh độ phân giải cao và siêu cao, trạm thu và điều khiển viễn thám khí quyển, trạm thu nhận dữ liệu viễn thám mặt đất quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này.
7. Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám phục vụ quốc phòng, an ninh. 
8. Xác định danh mục khu vực hạn chế, khu vực cấm thu nhận dữ liệu viễn thám.
9. Xây dựng quy trình thẩm định, cấp phép hoạt động vận hành trạm điều khiển, thu nhận dữ liệu viễn thám khí quyển và thu nhận dữ liệu viễn thám mặt đất.
10. Thẩm định hồ sơ đánh giá tác động việc trao đổi dữ liệu viễn thám với tổ chức, cá nhân nước ngoài.
11. Hướng dẫn, tổ chức cấp Giấy chứng nhận tham gia hoạt động thử nghiệm có kiểm soát, Giấy chứng nhận kết thúc hoạt động thử nghiệm có kiểm soát; quyết định điều chỉnh, gia hạn thời gian thử nghiệm có kiểm soát; kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, phát triển trạm điều khiển, thu nhận dữ liệu viễn thám khí quyển.
12. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 75 của Nghị định này.
Điều 73. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Có ý kiến về kế hoạch xây dựng trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh độ phân giải cao và siêu cao, trạm thu nhận và điều khiển viễn thám khí quyển, trạm thu nhận dữ liệu viễn thám mặt đất quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này.
2. Quản lý tần số và quỹ đạo vệ tinh thực hiện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.
3. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 75 của Nghị định này.
Điều 74. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, cơ chế huy động vốn tư nhân, ưu đãi thuế, vốn vay đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực viễn thám.
2. Xây dựng và ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.
3. Bố trí kinh phí dự phòng hằng năm mua dữ liệu viễn thám phục vụ ứng phó với tình huống khẩn cấp về thiên tai.
Điều 75. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan
1. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn về ứng dụng viễn thám trong phạm vi quản lý.
2. Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý.
3. Triển khai thực hiện việc thu nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu viễn thám; cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám thuộc phạm vi quản lý.
4. Tích hợp dữ liệu viễn thám thu nhận được vào Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ khai thác dùng chung.
5. Bảo đảm hành lang an toàn kỹ thuật hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.
6. Quản lý chất lượng dữ liệu, sản phẩm viễn thám; xác thực, xác nhận dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý.
7. Xây dựng nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý định kỳ hằng năm, 05 năm và theo nhiệm vụ đột xuất Nhà nước giao theo Mẫu số 06 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp và thống nhất việc thu nhận.
Điều 76. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động viễn thám tại địa phương.
2. Xây dựng, quản lý, vận hành công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý.
3. Triển khai thực hiện việc thu nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu viễn thám; cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám thuộc phạm vi quản lý.
4. Tích hợp dữ liệu viễn thám thu nhận được vào Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ khai thác dùng chung.
5. Bảo đảm hành lang an toàn kỹ thuật hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám tại địa phương theo quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
6. Xây dựng nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý của địa phương định kỳ hằng năm, 05 năm và theo nhiệm vụ đột xuất Nhà nước giao theo Mẫu số 06 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp và thống nhất việc thu nhận.
7. Triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn sử dụng dữ liệu viễn thám trong phạm vi quản lý.
[bookmark: _Hlk212654921]8. Quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám thuộc phạm vi quản lý của địa phương; kiểm định thiết bị viễn thám; xác thực, xác nhận dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý.
9. Kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thám thuộc phạm vi quản lý. 
Điều 77. Báo cáo về hoạt động viễn thám 
1. Thời gian chốt số liệu trong báo cáo định kỳ hằng năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
2. Báo cáo được gửi bằng văn bản điện tử có chữ ký số bởi người có thẩm quyền hoặc văn bản giấy do người có thẩm quyền ký và đóng dấu.
3. Trách nhiệm lập và gửi báo cáo về hoạt động viễn thám
a) Tổ chức hoạt động viễn thám thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ lập báo cáo về hoạt động viễn thám theo Mẫu số 15 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này gửi cơ quan chủ quản trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, trừ các nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và bí mật Nhà nước;
b) Tổ chức hoạt động viễn thám thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo về hoạt động viễn thám theo Mẫu số 15 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hằng năm;
c) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo về hoạt động viễn thám thuộc phạm vi quản lý theo Mẫu số 15 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20 tháng 12 hằng năm;
d) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng báo cáo về hoạt động viễn thám trên phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 12 hằng năm. 
4. Ngoài việc thực hiện báo cáo định kỳ, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thám thì cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động viễn thám theo yêu cầu.
5. Cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu trong báo cáo về hoạt động viễn thám của mình.
[bookmark: _Hlk205972920]Điều 78. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm        .
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Nghị định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì nội dung dẫn chiếu thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế.
[bookmark: dc_27]3. Bãi bỏ Điều 56, Điều 57, Điều 58, Điều 59 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
4. Nghị định này thay thế Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám.
5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,        các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: VT, NN (2).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG






Lê Minh Hưng





28







Phụ lục
[bookmark: _Hlk223946998]MẪU BÁO CÁO, VĂN BẢN YÊU CẦU
(Kèm theo Nghị định số      /2026/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2026 
của Chính phủ về hoạt động viễn thám)

	Mẫu số 01
	Công văn xin ý kiến về Kế hoạch xây dựng trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, trạm thu dữ liệu viễn thám vệ tinh độ phân giải cao và siêu cao, trạm thu và điều khiển viễn thám khí quyển, trạm thu nhận dữ liệu viễn thám mặt đất 

	Mẫu số 02
	Báo cáo về việc vận hành trạm điều khiển vệ tinh viễn thám (hàng quý) 

	Mẫu số 03
	Báo cáo về việc vận hành trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh (hàng quý) 

	Mẫu số 04
	Báo cáo về việc vận hành trạm thu nhận dữ liệu viễn thám khí quyển (hàng quý) 

	Mẫu số 05
	Báo cáo về việc vận hành trạm thu nhận dữ liệu viễn thám mặt đất (hàng quý) 

	Mẫu số 06
	Nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám vệ tinh 

	Mẫu số 07
	Báo cáo công bố siêu dữ liệu viễn thám (hằng năm) 

	Mẫu số 08
	Báo cáo công bố siêu dữ liệu viễn thám (thường xuyên) 

	Mẫu số 09
	Công bố siêu dữ liệu viễn thám (hằng tháng) 

	Mẫu số 10
	Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám 

	Mẫu số 11
	Báo cáo quan trắc, giám sát bằng viễn thám (hằng năm) 

	Mẫu số 12
	Giấy phép hoạt động viễn thám 

	Mẫu số 13
	Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động viễn thám (lần đầu, gia hạn, cấp lại) 

	Mẫu số 14
	Báo cáo kết quả hoạt động viễn thám kể từ khi được cấp giấy phép 

	Mẫu số 15
	Báo cáo về hoạt động viễn thám 











Mẫu số 01. Công văn xin ý kiến Kế hoạch xây dựng trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, trạm thu dữ liệu viễn thám vệ tinh độ phân giải cao và siêu cao, trạm thu và điều khiển viễn thám khí quyển, trạm thu nhận dữ liệu viễn thám mặt đất

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày…..…tháng..……năm……. 


V/v……
						Kính gửi: - Bộ Quốc phòng
- Bộ Công an
                                                  - Bộ Nông nghiệp và Môi trường
                                                  - Bộ Khoa học và Công nghệ.
Căn cứ Nghị định số …../2026/NĐ-CP ngày …./…./2026 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; 
Căn cứ nhu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ [Mục đích dự án: Phát triển kinh tế - xã hội/ Quốc phòng/ An ninh]; 
Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số …../2026/NĐ-CP về việc xin ý kiến các cơ quan liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch xây dựng công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám.
[Tên đơn vị chủ đầu tư] đang triển khai lập kế hoạch xây dựng công trình với các thông tin chính như sau:
1. Tên công trình: [Ghi rõ loại trạm: Trạm điều khiển vệ tinh viễn thám/ Trạm thu dữ liệu viễn thám vệ tinh độ phân giải cao và siêu cao/ Trạm thu và điều khiển viễn thám khí quyển/ Trạm thu nhận dữ liệu viễn thám mặt đất]. 
2. Vị trí dự kiến: [Tọa độ địa lý và địa chỉ hành chính cụ thể]. 
3. Đặc tính kỹ thuật: [Độ phân giải dữ liệu (siêu cao/cao), loại cảm biến (quang học/radar), phạm vi thu quét dữ liệu]. 
4. Mục tiêu: [Nêu tóm tắt mục tiêu phục vụ điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát hoặc nhiệm vụ chuyên môn khác].
Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, [Tên đơn vị chủ đầu tư] kính đề nghị Quý Bộ xem xét và cho ý kiến bằng văn bản về các nội dung liên quan đến:
Phạm vi, quy mô và giải pháp kỹ thuật - công nghệ của công trình.
Các yếu tố bảo đảm quốc phòng, an ninh và hành lang an toàn kỹ thuật của công trình tại vị trí dự kiến xây dựng.
Tính thống nhất, dùng chung và khả năng kết nối với Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
(Kèm theo công văn này là Dự thảo Kế hoạch xây dựng công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn thám và các tài liệu kỹ thuật liên quan),.
Rất mong nhận được sự phối hợp, cho ý kiến của Quý Bộ để đơn vị có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.
Trân trọng./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
-….;
- Lưu: VT,….
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN                                                                               ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





                                                                               

Mẫu số 02. Báo cáo về việc vận hành trạm điều khiển vệ tinh viễn thám 

	TÊN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

Số....../BC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.......,  ngày     tháng    năm 20...



BÁO CÁO VỀ VIỆC VẬN HÀNH TRẠM ĐIỀU KHIỂN VỆ TINH 
VIỄN THÁM (Quý…) 
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN
- Căn cứ Nghị định số …../20…/NĐ-CP ngày ….tháng … năm 20… của Chính phủ về hoạt động viễn thám; 
- Căn cứ ....;
- Căn cứ ....;
...
Đơn vị vận hành... xin báo cáo về việc vận hành trạm điều khiển vệ tinh viễn thám từ ngày..tháng.. năm đến ngày.. tháng.. năm, như sau: 
II. VẬN HÀNH TRẠM ĐIỀU KHIỂN VỆ TINH VIỄN THÁM
2.1. Tổng quan hoạt động trạm điều khiển vệ tinh viễn thám
- Tên trạm điều khiển: [Tên trạm]
- Vị trí đặt trạm điều khiển: [Tọa độ hoặc địa chỉ]
- Vệ tinh điều khiển: [Tên vệ tinh]
- Kỳ báo cáo:
- Đơn vị thực hiện:
2.2. Hiện trạng thiết bị trạm điều khiển vệ tinh viễn thám
- Hiện trạng: [hiện trạng trạm theo thực tế]
- Sửa chữa/Bảo trì định kỳ: (ghi rõ sự cố gặp phải, ngày thực hiện sửa chữa, thời gian gián đoạn).
- Các vấn đề tồn tại (nếu có): (ghi những vấn đề chưa có mục báo cáo bên trên hoặc cần phải theo dõi)
2.3. Hoạt động điều khiển vệ tinh
	STT

	Số lượng ca làm việc
	Ghi chú

	
	Đo xa/điều khiển
	Hiệu chuẩn
	Thay đổi quỹ đạo
	

	I
	Tên vệ tinh 01

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	II
	Tên vệ tinh 02

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


III. KẾT QUẢ ĐIỀU KHIỂN THU QUÉT TÍN HIỆU
3.1. Đối với vệ tinh quang học 
3.1.1. Kết quả thu quét tín hiệu

	TT
	Ngày, tháng, năm
	Khu vực thu quét
	Thời gian thu quét**
	Kết quả thu quét
(cảnh ảnh/km2)
	Ghi chú

	I
	Tên vệ tinh 01

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	II
	Tên vệ tinh 02

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


3.1.2. Kết quả thu quét tín hiệu trong trường hợp khẩn cấp
	TT
	Ngày, tháng, năm
	Khu vực thu quét
	Thời gian thu quét**
	Kết quả thu quét
(cảnh ảnh/km2)
	Ghi chú

	I
	Tên vệ tinh 01

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	II
	Tên vệ tinh 02

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


3.1.3. Sơ đồ các dải thu quét tín hiệu (đối với từng vệ tinh ở định dạng *.pdf và véc-tơ)
3.2. Đối với vệ tinh Ra-đa
3.2.1. Kết quả thu quét tín hiệu 
	TT

	Ngày, tháng, năm
	Khu vực thu quét
	Thời gian thu quét**
	Chế độ thu quét/ Độ phân giải
	Phân cực
	Góc quét
	Kết quả thu quét 
(cảnh ảnh/km2)
	Ghi chú

	I
	Tên vệ tinh 01

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tên vệ tinh 02

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


	3.2.2. Kết quả thu quét tín hiệu trong trường hợp khẩn cấp
	TT

	Ngày, tháng, năm
	Khu vực thu quét
	Thời gian thu quét**
	Chế độ thu quét/ Độ phân giải
	Phân cực
	Góc quét
	Kết quả thu quét 
(cảnh ảnh/km2)
	Ghi chú

	I
	Tên vệ tinh 01

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tên vệ tinh 02

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



	3.2.3. Sơ đồ các dải thu quét tín hiệu (đối với từng vệ tinh ở định dạng *.pdf và véc-tơ)
IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Thuận lợi: 
4.2. Khó khăn, vướng mắc: 
4.3. Kiến nghị, đề xuất: 
	Nơi nhận:
· ….
· ...
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





Mẫu số 03. Báo cáo về vận hành trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh

	TÊN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

Số....../BC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........,  ngày ...  tháng … năm 20...



BÁO CÁO VỀ VẬN HÀNH TRẠM THU NHẬN DỮ LIỆU VIỄN THÁM VỆ TINH (Quý...) 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN
- Căn cứ Nghị định số …../20…/NĐ-CP ngày ….tháng … năm 20… của Chính phủ về hoạt động viễn thám; 
- Căn cứ ....;
- Căn cứ ....;
...
Đơn vị vận hành .... (tên đơn vị) báo cáo về vận hành trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh từ ngày…tháng...năm đến ngày… tháng… năm như sau: 
II. VẬN HÀNH TRẠM THU NHẬN DỮ LIỆU VIỄN THÁM VỆ TINH
2.1. Tình trạng hoạt động trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh
- Tên trạm thu: [Tên trạm]
- Vị trí đặt trạm thu: [Tọa độ hoặc địa chỉ]
- Lỗi kỹ thuật: 
	STT
	Từ ngày.. đến ngày ..
	Mô tả lỗi
	Biện pháp xử lý
	Kết quả khắc phục lỗi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


- Bảo trì định kỳ:
+ Thời gian bảo trì;
+ Đơn vị thực hiện;
+ Nội dung bảo trì.
- Hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu:
+ Tình trạng máy chủ: [hiện trạng máy chủ theo thực tế]
+ Tình trạng hệ thống lưu trữ: [hiện trạng hệ thống lưu trữ, đánh giá dung lượng tối đa tại thời điểm báo cáo]
+ Dung lượng sử dụng: [xx% trên dung lượng tối đa báo cáo ở trên]
+ Sửa chữa/Bảo trì định kỳ: (ghi rõ sự cố gặp phải, ngày thực hiện sửa chữa, thời gian gián đoạn).
- Các vấn đề tồn tại (nếu có):
2.2. Kết quả thu nhận dữ liệu viễn thám
2.2.1. Đối với trạm thu nhận dữ liệu viễn thám quang học
a) Vệ tinh 1 (tên vệ tinh)
- Tổng số dữ liệu viễn thám thu nhận được (cảnh ảnh/km2):
- Tổng số dữ liệu viễn thám thu nhận được có độ phủ mây dưới 25% (cảnh ảnh/km2):
- Tổng số dữ liệu viễn thám thu nhận được có độ phủ mây dưới 10% (cảnh ảnh/km2):
- Sơ đồ dải quét (định dạng pdf, vector):
b) Vệ tinh 2 (tên vệ tinh)
….
2.2.2. Đối với trạm thu nhận dữ liệu viễn thám Radar
a) Vệ tinh 1 (tên vệ tinh)
- Dữ liệu viễn thám chế độ …, phân cực…, góc quét…..thu nhận được (cảnh ảnh/km2):
- Dữ liệu viễn thám chế độ …, phân cực…, góc quét…..thu nhận được (cảnh ảnh/km2): 
….
	TT

	Ngày, tháng, năm
	Khu vực thu quét
	Thời gian thu quét**
	Chế độ thu quét/ Độ phân giải
	Phân cực
	Góc quét
	Kết quả thu quét 
(cảnh ảnh/km2)
	Ghi chú

	I
	Tên vệ tinh 1

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tên vệ tinh 2

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



	- Sơ đồ dải quét (định dạng pdf, vector):
b) Vệ tinh 2 (tên vệ tinh)
- Dữ liệu viễn thám chế độ …, phân cực…, góc quét…..thu nhận được (cảnh ảnh/km2):
- Dữ liệu viễn thám chế độ …, phân cực…, góc quét…..thu nhận được (cảnh ảnh/km2): 
….
	TT

	Ngày, tháng, năm
	Khu vực thu quét
	Thời gian thu quét**
	Chế độ thu quét/ Độ phân giải
	Phân cực
	Góc quét
	Kết quả thu quét 
(cảnh ảnh/km2)
	Ghi chú

	I
	Tên vệ tinh 1

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tên vệ tinh 2

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



- Sơ đồ dải quét (định dạng pdf, vector):

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Thuận lợi: 
3.2. Khó khăn, vướng mắc: 
3.3. Kiến nghị, đề xuất: 
	Nơi nhận:
· ….
· ...
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


  



Mẫu số 04. Báo cáo về việc vận hành trạm thu nhận dữ liệu viễn thám khí quyển 
	
TÊN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

Số....../BC
	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........,  ngày ...  tháng … năm 20...



BÁO CÁO VỀ VIỆC VẬN HÀNH TRẠM THU NHẬN DỮ LIỆU VIỄN THÁM KHÍ QUYỂN  (Quý ....)

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN
- Căn cứ Nghị định số …../20…/NĐ-CP ngày ….tháng … năm 20… của Chính phủ về hoạt động viễn thám; 
- Căn cứ ....;
- Căn cứ ....;
...
Đơn vị vận hành .... (tên đơn vị) báo cáo về vận hành trạm thu nhận dữ liệu viễn thám khí quyển từ ngày…tháng...năm đến ngày… tháng… năm như sau: 
II. TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM THU NHẬN DỮ LIỆU VIỄN THÁM KHÍ QUYỂN
2.1. Thông tin chung:
Tên trạm thu: [Tên trạm].
Vị trí đặt trạm: [Tọa độ địa lý hoặc địa chỉ hành chính].
Phương tiện bay: 
Phương tiện bay số 01 (Tàu bay không người lái/UAV, hoặc phương tiện bay khác): [Tên phương tiện, thông số kỹ thuật của phương tiện, cảm biến kèm theo, giấy phép sử dụng thiết bị bay không người lái và phương tiện bay khác gắn cảm biến viễn thám].
Phương tiện bay số 02 (Tàu bay không người lái/UAV, hoặc phương tiện bay khác): [Tên phương tiện, thông số kỹ thuật của phương tiện, cảm biến kèm theo, giấy phép sử dụng thiết bị bay không người lái và phương tiện bay khác gắn cảm biến viễn thám].
........
Phương tiện bay số ... (Tàu bay không người lái/UAV, hoặc phương tiện bay khác): [Tên phương tiện, thông số kỹ thuật của phương tiện, cảm biến kèm theo, giấy phép sử dụng thiết bị bay không người lái và phương tiện bay khác gắn cảm biến viễn thám].
2.2. Hiện trạng hoạt động:
Hoạt động điều khiển số 01:
- Số lượng phương tiện bay được điều khiển: 
- Tên các phương tiện bay: [phương tiện bay số 01, phương tiện bay số ... ]
- Giấy phép bay: 
- Kết quả thu nhận dữ liệu:
Hoạt động điều khiển số 02:
- Số lượng phương tiện bay được điều khiển: 
- Tên các phương tiện bay: [phương tiện bay số 01, phương tiện bay số ... ]
- Giấy phép bay:
- Kết quả thu nhận dữ liệu:
III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Thuận lợi: 
3.2. Khó khăn, vướng mắc: 
3.3. Kiến nghị, đề xuất: 
	Nơi nhận:
· ….
· ...
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




















Mẫu số 05. Báo cáo về việc vận hành trạm thu nhận dữ liệu viễn thám mặt đất
	
TÊN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

Số....../BC
	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........,  ngày ...  tháng … năm 20...



BÁO CÁO VỀ VIỆC VẬN HÀNH TRẠM THU NHẬN DỮ LIỆU VIỄN THÁM MẶT ĐẤT (Quý ....)

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN
- Căn cứ Nghị định số …../20…/NĐ-CP ngày ….tháng … năm 20… của Chính phủ về hoạt động viễn thám; 
- Căn cứ ....;
- Căn cứ ....;
...
Đơn vị vận hành .... (tên đơn vị) báo cáo về vận hành trạm thu nhận dữ liệu viễn thám mặt đất từ ngày…tháng...năm đến ngày… tháng… năm như sau: 
II. TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM THU NHẬN DỮ LIỆU VIỄN THÁM MẶT ĐẤT
2.1. Thông tin chung:
Tên trạm: [Tên trạm].
Hình thức lắp đặt: (Cố định hoặc di động trên bề mặt Trái Đất).
Vị trí đặt trạm: [Tọa độ địa lý hoặc địa chỉ hành chính đối với trạm cố định].
2.2. Kết quả thu nhận dữ liệu
Tổng khối lượng dữ liệu thu nhận: (Số lượng trị đo, dung lượng dữ liệu).
III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Thuận lợi: 
3.2. Khó khăn, vướng mắc: 
3.3. Kiến nghị, đề xuất: 
	Nơi nhận:
· ….
· ...
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Mẫu số 06. Nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám vệ tinh

	TÊN BỘ/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…
Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày…..…tháng..……năm……. 


V/v……
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Phúc đáp công văn số …./BNNMT-VTQG ngày  …. tháng …. năm…. của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc đăng ký nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám vệ tinh năm…. . Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Bộ …/Ủy ban nhân dân tỉnh … đăng ký nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám như phụ lục đính kèm công văn này.
Bộ …/Ủy ban nhân dân tỉnh ….kính gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường biết, tổng hợp./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
-….;
- Lưu: VT,….
	BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)





   Phụ lục: Nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám năm ….
(Kèm theo Công văn số … /… ngày … tháng … năm …   của ….)
	Loại dữ liệu viễn thám
	Khu vực yêu cầu1

	Thời gian
 thu nhận
	Tên  chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn (nếu có)

	Mức độ xử lý (nếu có)

	Độ phân giải 
(nếu có)


	Tên loại dữ liệu viễn thám 1 
	
	
	
	
	

	Tên loại dữ liệu viễn thám 2
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	



Ghi chú:
1. Khu vực yêu cầu được mô tả theo các cách sau: tệp tin dưới dạng *.shp, *kmz ranh giới khu vực yêu cầu dữ liệu; tên đơn vị hành chính; tọa độ các góc khu vực yêu cầu dữ liệu; tọa độ tâm và bán kính khu vực yêu cầu dữ liệu.










































Mẫu số 07. Báo cáo công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia (hằng năm)
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số....../BC
	Hà Nội, ngày … tháng … năm ……


[bookmark: chuong_phuluc_2_name]BÁO CÁO CÔNG BỐ SIÊU DỮ LIỆU VIỄN THÁM QUỐC GIA
Năm 20..
Mở đầu
I. Tổng hợp thông tin siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
1. Dữ liệu viễn thám thu nhận tại các trạm thu dữ liệu viễn thám
1.1. Trạm thu thứ nhất (tên trạm thu):
- Đặc tính kỹ thuật của dữ liệu viễn thám:
+ Độ phân giải không gian: ...;
+ Độ rộng dải quét: ...;
+ Độ phân giải bức xạ (đối với dữ liệu viễn thám quang học) : ...;
+ Số lượng kênh phổ (đối với dữ liệu viễn thám quang học) : ...;
+ Góc quét (đối với dữ liệu viễn thám radar) : ...;
+ Chế độ quét (đối với dữ liệu viễn thám radar) : ...;
+ Chế độ phân cực (đối với dữ liệu viễn thám radar): : ...;
- Tổng số dữ liệu viễn thám thu được (đối với dữ liệu viễn thám quang học)....., trong đó:
+ Dữ liệu có độ phủ mây dưới 25%: ...;
+ Dữ liệu có độ phủ mây dưới 10%:....
- Tổng số dữ liệu viễn thám thu được (đối với dữ liệu viễn thám radar)....., trong đó:
+ Dữ liệu quét chế độ điểm (spot light): ...;
+ Chế độ ảnh (strip map) : ...;
+ Chế độ góc rộng (wide swath) : ....
- Sơ đồ.
1.2. Trạm thu thứ hai (tên trạm thu):
...
2. Dữ liệu viễn thám thu nhận thông qua hình thức mua, trao đổi, 
- Tên cơ quan sở hữu dữ liệu viễn thám: ...;
- Loại dữ liệu: ...;
- Tổng số dữ liệu viễn thám thu được:.....
- Đặc tính kỹ thuật của dữ liệu viễn thám:
+ Độ phân giải không gian: ...;
+ Độ rộng dải quét: ...;
+ Độ phân giải bức xạ (đối với dữ liệu viễn thám quang học): ...;
+ Số lượng kênh phổ (đối với dữ liệu viễn thám quang học): ...;
+ Góc quét (đối với dữ liệu viễn thám radar): ...;
+ Chế độ quét (đối với dữ liệu viễn thám radar): ...;
+ Chế độ phân cực (đối với dữ liệu viễn thám radar): ....
- Sơ đồ.
3. Sản phẩm viễn thám:
3.1. Tên cơ quan giao nộp thứ nhất:
- Tên cơ quan lưu trữ sản phẩm viễn thám: ...;
- Loại sản phẩm (tên dữ liệu viễn thám, mức xử lý đối với sản phẩm dạng ảnh hoặc tên loại dữ liệu chuyên đề, tỷ lệ):…;
- Tổng số sản phẩm:...;
- Sơ đồ.
3.2. Tên cơ quan giao nộp thứ hai:
....
II. Hướng dẫn tìm kiếm dữ liệu, sản phẩm viễn thám quốc gia
III. Kết luận và Kiến nghị
	 Nơi nhận:
· ….
· ...
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Mẫu số 08. Công bố siêu dữ liệu viễn thám thường xuyên
	TÊN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	            Số:
	…………, ngày … tháng … năm ……


CÔNG BỐ SIÊU DỮ LIỆU VIỄN THÁM THƯỜNG XUYÊN
1. Dữ liệu viễn thám:
- Loại dữ liệu: ...;
- Tổng số dữ liệu viễn thám thu được:.....
- Đặc tính kỹ thuật của dữ liệu viễn thám:
+ Độ phân giải không gian: ...;
+ Độ rộng dải quét: ...;
+ Độ phân giải bức xạ (đối với ảnh quang học): ...;
+ Số lượng kênh phổ (đối với ảnh quang học): ...;
+ Góc quét (đối với ảnh radar): ...;
+ Chế độ quét (đối với ảnh radar): ...;
+ Chế độ phân cực (đối với ảnh radar): ....
- Sơ đồ.
2. Sản phẩm viễn thám:
- Tên cơ quan giao nộp sản phẩm viễn thám: ...;
- Loại sản phẩm (tên dữ liệu viễn thám, mức xử lý đối với sản phẩm dạng ảnh hoặc tên loại dữ liệu chuyên đề, tỷ lệ);
- Tổng số sản phẩm:...;
- Sơ đồ.
3. Thông tin liên hệ khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám
- Họ và tên người liên hệ: …;
- Số điện thoại: …;
- Địa chỉ: ….

	 Nơi nhận:
· ….
· ...
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 


Mẫu số 09. Công bố siêu dữ liệu viễn thám (hằng tháng)

	TÊN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	            Số:
	………, ngày … tháng … năm …


CÔNG BỐ SIÊU DỮ LIỆU VIỄN THÁM 
THÁNG ... NĂM 20..

1. Trạm thu thứ nhất (tên trạm thu):
1.1. Đặc tính kỹ thuật của dữ liệu viễn thám:
- Độ phân giải không gian: ...;
- Độ rộng dải quét: ...;
- Độ phân giải bức xạ (đối với ảnh quang học) : ...;
- Số lượng kênh phổ (đối với ảnh quang học) : ...;
- Góc quét (đối với ảnh radar) : ...;
- Chế độ quét (đối với ảnh radar) : ...;
- Chế độ phân cực (đối với ảnh radar): : ...;
1.2. Tổng số dữ liệu viễn thám thu được (đối với ảnh quang học)....., trong đó:
- Dữ liệu có độ phủ mây dưới 25%: ...;
- Dữ liệu có độ phủ mây dưới 10%:....
- Tổng số dữ liệu viễn thám thu được (đối với ảnh radar)....., trong đó:
- Dữ liệu quét chế độ điểm (spot light): ...;
- Chế độ ảnh (strip map) : ...;
- Chế độ góc rộng (wide swath) : ....
1.3. Sơ đồ.
2. Trạm thu thứ hai (tên trạm thu):
...

	 Nơi nhận:
· ….
· ...
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 


Mẫu số 10. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám

	TÊN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

           Số:            

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày …… tháng……  năm ……


Kính gửi: …………………………….
Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân:................................................................................
Địa chỉ (nếu có):……………………………….…………………………….........
Số điện thoại:…………………….….…..Email:………………………….………
Thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám cần cung cấp:
	STT
	Loại thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám
	Mức độ xử lý/tỷ lệ (nếu có)
	Độ phân giải không gian (nếu có)
	Số kênh phổ/độ phân giải bức xạ (nếu có)
	Thời gian chụp 
	Khu vực yêu cầu*
	Thông tin khác (nếu có)

	1
	Dữ liệu SPOT 6
	-
	-
	4
	2024
	Tỉnh Bắc Ninh
	

	2
	Sản phẩm bình đồ ảnh SPOT 6
	1/10.000
	1,5m
	3
	2024
	TP. Hà Nội
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám (nếu có):..…..…………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
	NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên)







Ghi chú:
*. Khu vực yêu cầu được mô tả theo các cách sau: tệp tin dưới dạng *.shp, *kmz ranh giới khu vực yêu cầu dữ liệu; tên đơn vị hành chính; tọa độ các góc khu vực yêu cầu dữ liệu; tọa độ tâm và bán kính khu vực yêu cầu dữ liệu.

Mẫu số 11. Báo cáo quan trắc, giám sát bằng viễn thám
				
	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	            Số....../BC
	…………, ngày … tháng … năm ……


BÁO CÁO QUAN TRẮC, GIÁM SÁT BẰNG VIỄN THÁM 

DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
Phần 1. CĂN CỨ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Căn cứ pháp lý
2. Mục đích
3. Yêu cầu
Phần 2. KẾT QUẢ QUAN TRẮC/GIÁM SÁT
1. Quan trắc/Giám sát …. (nội dung quan trắc/giám sát số 01)
1.1. Phạm vi 
1.2. Dữ liệu sử dụng
1.3. Phương pháp/kỹ thuật sử dụng
1.4. Kết quả quan trắc/giám sát
1.5. Đánh giá
2. Quan trắc/Giám sát …. (nội dung quan trắc/giám sát số 02)
2.1. Phạm vi 
2.2. Dữ liệu sử dụng
2.3. Phương pháp/kỹ thuật sử dụng
2.4. Kết quả quan trắc/giám sát
2.5. Đánh giá
………….
Phần 3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC/ GIÁM SÁT
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
	
Nơi nhận:
· ….
· ...
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





Mẫu số 12. Giấy phép hoạt động viễn thám

		
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG VIỄN THÁM
Số: ……/GP-VT






Năm: ……


	
	








Không được cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng giấy phép;
Chỉ được hoạt động theo đúng nội dung ghi trong giấy phép này.

	
	
	

	
                              NỘI DUNG GIẤY PHÉP
1. Thông tin của tổ chức theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập được cấp giấy phép:
- Tên tổ chức: ………………..
- Địa chỉ: …………………
2. Nội dung hoạt động viễn thám:                                       
- Vận hành trạm điều khiển vệ tinh viễn thám:                   □
- Vận hành trạm thu nhận dữ liệu viễn thám vệ tinh:          □
1. 3. Thời hạn của giấy phép: ...............................................

Hà Nội, ngày … tháng … năm …
BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	
	




Mẫu số 13. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động viễn thám (cấp lần đầu, gia hạn, cấp lại)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VIỄN THÁM
(Đề nghị: cấp lần đầu, gia hạn, cấp lại)

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

1. Tên tổ chức/cá nhân: 
2. Người đại diện theo pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép):
3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ hợp pháp khác:
4. Địa chỉ trụ sở chính:
5. Số điện thoại: ..................... Fax: ..................... E-mail: .....................
Căn cứ Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về hoạt động viễn thám, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép hoạt động viễn thám với các nội dung sau đây:
6. Nội dung hoạt động viễn thám đề nghị cấp phép: (Ghi rõ nội dung hoạt động viễn thám đề nghị cấp phép).
7. Các giấy tờ kèm theo:
Tôi/Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai.

Người đứng đầu tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép
                                                         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)














Mẫu số 14. Báo cáo kết quả hoạt động viễn thám kể từ khi được cấp giấy phép 


	Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động viễn thám

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: /BC
	......., ngày .....tháng.... năm.......



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VIỄN THÁM
Năm ........../ từ năm .... đến năm....
1. Tên tổ chức, cá nhân: 
2. Giấy phép hoạt động viễn thám số: 
3. Các hoạt động viễn thám đã thực hiện: 
	TT
	Tên các hoạt động
	Chủ đầu tu
	Giá trị đã thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo này./. 
Người đứng đầu tổ chức/cá nhân xin phép 
                                                                            (Ký tên/đóng đấu)




















Mẫu số 15. Báo cáo về hoạt động viễn thám

	TÊN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

Số....../BC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........,  ngày     tháng    năm 20...


BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG VIỄN THÁM 
(Năm 20.. )

- Căn cứ Nghị định số …../20…/NĐ-CP ngày ….tháng … năm 20… của Chính phủ về hoạt động viễn thám; 
Đơn vị xin báo cáo về hoạt động viễn thám năm …. như sau: 
Tổng quan về hoạt động viễn thám thuộc phạm vi quản lý (hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực,…)
1. Công tác ban hành văn bản liên quan đến hoạt động viễn thám
- Thống kê văn bản đã ban hành.
- Về tính kịp thời, thống nhất với hệ thống pháp luật.
- Về hiệu quả, khả thi của văn bản.
2. Hoạt động của vệ tinh viễn thám thuộc phạm vi quản lý (nếu có)
2.1 Vệ tinh viễn thám
- Tên vệ tinh: …
[bookmark: _Hlk199861902]- Tình trạng hoạt động của vệ tinh viễn thám: …
- Kết quả thu quét dữ liệu:….
2.2 Trạm điều khiển vệ tinh viễn thám
- Tên trạm điều khiển: …
- Tình trạng hoạt động: ….
3. Hoạt động của trạm thu nhận dữ liệu viễn thám (nếu có)
- Tên trạm thu: …
- Tình trạng hoạt động của trạm thu dữ liệu viễn thám: …
4. Kết quả thu nhận dữ liệu viễn thám 
4.1. Mua của nước ngoài (nếu có)
- Loại dữ liệu/sản phẩm;
- Số lượng;
- Mức xử lý;
- Hiện trạng giao nộp theo quy định;
- Sơ đồ.
4.2. Thu nhận do trao đổi với nước ngoài (nếu có)
- Loại dữ liệu/sản phẩm;
- Số lượng;
- Mức xử lý;
- Hiện trạng giao nộp theo quy định;
- Sơ đồ.
4.3. Thu nhận tại trạm thu thuộc phạm vi quản lý (nếu có)
- Loại dữ liệu;
- Số lượng;
- Sơ đồ.
5. Kết quả cung cấp dữ liệu, sản phẩm viễn thám
	- Số lượng, loại dữ liệu, sản phẩm viễn thám đã cung cấp;
	- Danh sách các đơn vị đã được cung cấp dữ liệu, sản phẩm viễn thám;
	- Đánh giá tình trạng cung cấp dữ liệu, sản phẩm viễn thám;
- Sơ đồ.
6. Hoạt động ứng dụng viễn thám
- Công tác tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn sử dụng dữ liệu viễn thám trong phạm vi quản lý;
-  Công tác quản lý chất lượng thông tin, dữ liệu viễn thám, sản phẩm viễn thám thuộc phạm vi quản lý;
- Tình hình công bố siêu dữ liệu viễn thám;
- Thống kê các tổ chức được cấp phép hoạt động xử lý dữ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi quản lý.
7. Kết quả quan trắc, giám sát bằng viễn thám
	- Kết quả thực hiện quan trắc, giám sát bằng viễn thám.
8. Đánh giá và kiến nghị
8.1. Thuận lợi:
8.2. Khó khăn:
8.3. Kiến nghị:
	Nơi nhận:
· ….
· …
	THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	
	



* Báo cáo được gửi bằng hình thức điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Chính phủ. 

